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DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày      /3/2022  

của UBND tỉnh Nam Định) 

 

I. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN NGỮ VĂN  
 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Văn Khiết, Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT Nam Định. 

 3. Thư ký: Ông Nguyễn Duy Phương, Hiệu trưởng trường THPT Trần 

Hưng Đạo 

 4. Uỷ viên: 

 - Bà Trần Thị Hồng Thúy, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế 

Vinh; 

 - Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong; 

- Bà Phạm Thị Kiều Oanh, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Mỹ Tho; 

- Bà Bùi Thị Hồng Nhung, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT A Nghĩa 

Hưng; 

- Bà Trần Thị Anh Đào, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Nguyễn 

Khuyến; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Lê, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Lê Quý 

Đôn; 

- Bà Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Giao Thủy; 

- Bà Phan Thị Trang, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Lý Tự Trọng; 

- Bà Nguyễn Thị Len, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần Văn 

Lan; 

- Bà Nguyễn Thị Hoài, Tổ phó chuyên môn trường THPT C Hải Hậu; 

- Bà Đặng Thị Thu Quỳnh, Tổ phó chuyên môn trường THPT Xuân 

Trường B; 

- Ông Phạm Bá Quyết, Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. 

II. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TOÁN  

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Cao Văn Giáp, Phó trưởng phòng 

GDTrH, Sở GDĐT Nam Định. 

 3. Thư ký: Ông Phạm Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn 

Bính. 

 4. Uỷ viên: 

 - Ông Nguyễn Hoàng Cương, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT 

chuyên Lê Hồng Phong; 

 - Ông Bùi Văn Lượng, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT A Hải Hậu; 

 - Ông Lại Đức Thắng, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Giao Thủy; 
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 - Ông Đinh Văn Định, Giáo viên trường THPT A Nghĩa Hưng 

 - Ông Nguyễn Xuân Công, Giáo viên trường THPT Lý Tự Trọng; 

 - Ông Vũ Mạnh Cường, Tổ phó chuyên môn trường THPT Xuân Trường 

B; 

 - Bà Lều Thị Mừng, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Nguyễn Đức 

Thuận; 

 - Bà Tạ Thị Hằng, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Mỹ Lộc; 

 - Ông Nguyễn Văn Phan, Giáo viên trường THPT Tống Văn Trân; 

 - Ông Đoàn Văn Điền, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Nguyễn Trãi; 

 - Ông Đặng Ngọc Sáng, Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo; 

- Ông Nguyễn Văn Diễn, Giáo viên trường THPT Trực Ninh. 

 III. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG 

ANH 
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Văn Khiết, Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT Nam Định. 

 3. Thư ký: bà Lê Thị Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng trường THPT 

Nguyễn Khuyến 

 4. Uỷ viên: 

 - Bà Trần Thị Hà, Tổ phó chuyên môn trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong; 

 - Bà Đào Thị Thủy Chung, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần 

Hưng Đạo; 

 - Bà Cáp Thị Yến, Giáo viên trường THPT Nguyễn Khuyến; 

 - Bà Trần Thị Lan, Tổ trưởng chuyên môn THPT Hải Hậu B; 

 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần 

Văn Lan; 

 - Bà Đỗ Thị Mai Hương, Nhóm trưởng chuyên môn trường THPT Nguyễn 

Đức Thuận; 

- Ông Mai Công Thành, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Giao Thủy 

B; 

- Bà Nguyễn Mai Hiếu, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Tống Văn 

Trân; 

 - Bà Bùi Thị Quỳnh Phương, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Giao 

Thủy; 

 - Bà Nguyễn Thị Đào, Giáo viên trường THPT B Nghĩa Hưng; 

- Ông Nguyễn Đình Thuận, Giáo viên trường THPT Mỹ Lộc; 

- Bà Đỗ Thị Thúy, Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn. 

IV. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  MÔN GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT  

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 
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 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Cao Văn Giáp, Phó Trưởng phòng 

GDTrH, Sở GDĐT Nam Định. 

 3. Thư ký: Ông Nguyễn Trí Tâm, Chuyên viên phòng  Giáo dục chính trị 

và Công tác học sinh sinh viên, Sở GDĐT Nam Định 

 4. Uỷ viên: 

 - Ông Phạm Vĩnh Thuận, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Thịnh 

Long; 

 - Ông Cao Ngọc Thư, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Quất Lâm; 

 - Ông Bùi Văn Huynh, Bí thư Đoàn trường THPT An Phúc; 

 - Bà Bùi Thị Bích Hạnh, Tổ phó chuyên môn trường THPT Nguyễn Huệ; 

 - Ông Phạm Hải Nam, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Hoàng Văn 

Thụ; 

 - Bà Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên trường THPT Ngô Quyền; 

 - Ông Hoàng Đình Hùng, Tổ phó chuyên môn trường THPT Đại An; 

 - Bà Vũ Thị Lan, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Giao Thủy; 

 - Ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổ phó chuyên môn trường THPT Trần Văn 

Lan; 

 - Bà Tạ Thị Thu Huyền: Giáo viên trường THPT Nguyễn Khuyến; 

 - Bà Nguyễn Thị Duyên, Nhóm trưởng chuyên môn trường THPT Trần 

Văn Bảo; 

 - Ông Khương Văn Sơn; Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần Nhân 

Tông. 

V. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN LỊCH SỬ  
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Văn Khiết, Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT Nam Định. 

 3. Thư ký: Ông Trương Văn Nhường, Chuyên viên phòng GDTrH, Sở 

GDĐT Nam Định. 

 4. Uỷ viên: 

 - Ông Vũ Văn Thảo, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Giao Thủy; 

 - Bà Nguyễn Thu Nga, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần Hưng 

Đạo; 

 - Ông Trần Ngọc Duy, Giáo viên trường THPT Xuân Trường B; 

 - Ông Phạm Ngọc Thao, Giáo viên trường THPT Trần Văn Lan; 

 - Ông Trần Đình Huy, Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; 

 - Bà Vũ Thị Nga, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Nguyễn Khuyến; 

 - Bà Nguyễn Diệu Hiền, Giáo viên trường THPT Hải Hậu C; 

 - Bà Lê Thị Xuân Thu, Giáo viên trường THPT Nam Trực; 

- Bà Vũ Thị Kim Lan, Giáo viên trường THPT Nguyễn Đức Thuận; 

 - Ông Trương Văn Hiếu, Giáo viên trường THPT Trực Ninh; 

 - Ông Nguyễn Trí Thanh, Tổ phó chuyên môn trường THPT A Hải Hậu; 

 - Bà Lê Thị Thu, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Tống Văn Trân. 

VI. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN ĐỊA LÍ  
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1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Văn Khiết, Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT Nam Định. 

 3. Thư ký: Bà Vũ Thị Mai Huế, Chuyên viên phòng GDTrH, Sở GDĐT 

Nam Định. 

 4. Uỷ viên: 

 - Bà Mai Thị Tuyết Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong; 

 - Bà Hà Diệu Hương, Tổ phó chuyên môn trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong; 

 - Ông Mai Thế Ngọc, Phó Hiệu trưởng trường THPT B Nghĩa Hưng; 

 - Bà Đào Thị Thúy, Tổ phó chuyên môn trường THPT Hoàng Văn Thụ; 

 - Ông Nguyễn Thanh An, Giáo viên trường THPT Giao Thủy C; 

 - Bà Đỗ Thị Vòng, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT A Hải Hậu; 

 - Bà Vũ Thị Thu, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần Hưng Đạo; 

 - Bà Phạm Thị Thu Huyền, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Ngô 

Quyền; 

 - Ông Lâm Huy Đạt, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Lê Quý Đôn; 

 - Bà Phạm Thị Hằng, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT C Hải Hậu; 

 - Bà Trương Thị Thoa, Nhóm trưởng chuyên môn THPT Tống Văn Trân; 

 - Bà Nguyễn Thị Minh Hoàn, Giáo viên trường THPT Trực Ninh. 

VII. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN GIÁO 

DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT  

 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Văn Khiết, Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT Nam Định. 

 3. Thư ký: Ông Tạ Văn Khiêm, Phó trưởng phòng Giáo dục chính trị và 

Công tác học sinh sinh viên, Sở GDĐT Nam Định. 

4. Uỷ viên: 

- Ông Trần Công Hưng, Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; 

- Bà Phạm Ngọc Hà, Giáo viên trường THPT Hoàng Văn Thụ; 

- Bà Nguyễn Thị Thúy Mùi, Nhóm trưởng chuyên môn trướng THPT A 

Hải Hậu; 

- Bà Trần Thị Thu Dung, Giáo viên trường THPT B Hải Hậu; 

- Bà Vũ Thị Hằng, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Giao Thủy B; 

- Bà Vũ Thị Nội, Giáo viên trường THPT Xuân Trường; 

- Bà Trần Thị Thanh Tâm, Tổ phó chuyên môn trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong; 

- Bà Vũ Thị Phương, Giáo viên trường THPT Ngô Quyền; 

- Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Mỹ Lộc; 

- Bà Đào Thị Kim Dung, Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo; 

- Bà Trần Thị Ngoan, Giáo viên trường THPT Trần Nhân Tông; 
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 - Bà Triệu Thị Hà, Giáo viên trường THPT Tống Văn Trân. 

VIII. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN VẬT LÍ  

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Cao Văn Giáp, Phó Trưởng phòng Giáo 

dục trung học, Sở GDĐT  Nam Định. 

 3. Thư ký: Bà Trần Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê 

Quý Đôn. 

 4. Uỷ viên: 

 - Ông Cao Văn Kiên, Phó Hiệu trưởng trường THPT A Hải Hậu; 

 - Ông Nguyễn Văn Huyên, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT chuyên 

Lê Hồng Phong; 

 - Ông Đoàn Văn Khương, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần 

Hưng Đạo; 

 - Ông Vũ Văn Thạo, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Giao Thủy; 

 - Bà Phạm Thị Thúy Hồng, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần 

Quốc Tuấn; 

 - Ông Vũ Đình Giáp, Giáo viên trường THPT Mỹ Lộc; 

 - Ông Đoàn Văn Doanh, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Nam Trực; 

 - Ông Vũ Minh Phương, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT A Nghĩa 

Hưng; 

 - Ông Đoàn Văn An, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Xuân Trường 

B; 

 - Bà Tạ Thị Phương, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Lương Thế 

Vinh; 

 - Ông Nguyễn Chí Hiến, Giáo viên trường THPT Tống Văn Trân; 

 - Ông Phạm Thanh Cường, Giáo viên trường THPT C Nghĩa Hưng. 

IX. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN HÓA HỌC  

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Hà Vũ, Phó Trưởng phòng Giáo dục 

trung học, Sở GDĐT  Nam Định. 

 3. Thư ký: Ông Trịnh Tuấn Thành, Phó Hiệu trưởng trường THPT  Giao 

Thủy. 

 4. Uỷ viên: 

 - Ông Vũ Văn Hợp, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong; 

 - Ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Hiệu trưởng trường THPT Xuân Trường C; 

 - Bà Bùi Thị Thúy Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần Văn 

Lan; 

 - Ông Trần Đức Hiếu, Giáo viên trường THPT C Hải Hậu; 

 - Ông Đặng Xuân Minh, Giáo viên trường THPT Lý Tự Trọng; 

 - Ông Trịnh Văn Hoan, Giáo viên trường THPT A Nghĩa Hưng; 

 - Bà Lê Thị Diệp, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT A Hải Hậu; 
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 - Bà Vũ Thị Kim Lan, Tổ phó chuyên môn trường THPT Trần Hưng Đạo; 

 - Ông Lại Năng Duy, Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; 

 - Ông Nguyễn Viết Tấn, Giáo viên trường THPT Tống Văn Trân; 

 - Bà Trần Thị Dung, Giáo viên trường THPT Nam Trực; 

 - Bà Phạm Thị Thùy Dương, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT 

Nguyễn Du. 

X. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN SINH HỌC  

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Hà Vũ, Phó Trưởng phòng Giáo dục 

trung học, Sở GDĐT  Nam Định. 

 3. Thư ký: Ông Bùi Minh Thắng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trực 

Ninh. 

 4. Uỷ viên: 

 - Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng trường THPT Tống Văn 

Trân 

 - Bà Trần Thị Thanh Xuân, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT chuyên 

Lê Hồng Phong; 

 - Ông Trịnh Minh Nghĩa, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần Hưng 

Đạo; 

 - Ông Nguyễn Trung Hiệu, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Trần 

Quốc Tuấn; 

 - Ông Phạm Văn Báu, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Xuân Trường 

B; 

 - Bà Trần Thị Nền, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Quất Lâm; 

 - Bà Lê Thị Thanh Hương, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Mỹ Lộc;  

 - Bà Bùi Thị Thanh Thủy, Tổ phó chuyên môn trường THPT Mỹ Tho; 

 - Bà Lại Thị Bích Nhài, Tổ phó chuyên môn trường THPT A Hải Hậu; 

 - Ông Phan Viết Hiển, Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo; 

 - Ông Phạm Khắc Hoàng, Giáo viên trường THPT Hoàng Văn Thụ 

- Bà Trần Thị Lan Dung, Giáo viên trường THPT Nguyễn Khuyến. 

XI. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIN HỌC  

 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Cao Văn Giáp, Phó Trưởng phòng 

GDTrH, Sở GDĐT Nam Định. 

 3. Thư ký: Ông Nguyễn Huy Công, Chuyên viên phòng GDTrH, Sở 

GDĐT Nam Định. 

 4. Uỷ viên: 

 - Ông Hoàng Quốc Việt, Giáo viên trường THPT Nam Trực; 

 - Ông Nguyễn Trọng Phú, Giáo viên trường THPT Nguyễn Khuyến; 

 - Ông Ngô Trung Tưởng, Tổ phó chuyên môn trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong; 

 - Bà Đào Thị Thỏa, Giáo viên trường THPT Tống Văn Trân; 
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 - Bà Trần Thị Phương, Giáo viên trường THPT Nghĩa Minh; 

 - Ông Lê Quốc Việt, Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn; 

 - Ông Nguyễn Văn Tám, Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo; 

 - Ông Trần Trung Dũng, Giáo viên trường THPT Trực Ninh; 

 - Ông Nguyễn Văn Long, Tổ phó chuyên môn trường THPT Trực Ninh B; 

 - Bà Trần Thị Thao, Tổ phó chuyên môn trường THPT Xuân Trường B; 

 - Bà Trần Thị Hạt, Giáo viên trường THPT Giao Thủy; 

 - Ông Lại Văn Cần, Giáo viên trường THPT A Hải Hậu. 

 XII. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN CÔNG 

NGHỆ  
 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Hà Vũ, Phó Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT Nam Định. 

3. Thư ký: Ông Đinh Xuân Thu, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phạm 

Văn Nghị. 

 4. Uỷ viên: 

 - Ông Ngô Văn Tới, Nhóm trưởng chuyên môn trường THPT Trực Ninh 

B; 

 - Bà Nguyễn Thanh Huyền, Tổ phó chuyên môn trường THPT A Hải Hậu; 

 - Bà Đặng Thị Hồng Quyên, Tổ phó chuyên môn trường THPT Trần Hưng 

Đạo; 

 - Ông Đoàn Văn Ngư, Nhóm trưởng chuyên môn trường THPT Nam 

Trực; 

 - Bà Lê Thu Thủy, Giáo viên trường THPT Mỹ Lộc; 

 - Bà Đặng Thị Xuân, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Giao Thủy C; 

 - Bà Đỗ Thị Bích Vân, Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; 

 - Bà Nguyễn Thị Hải, Thư kí Hội đồng trường THPT Mỹ Tho; 

 - Ông Lê Huy Thưởng, Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo; 

 - Bà Đào Thị Như Thoan, Giáo viên trưởng THPT B Nghĩa Hưng; 

 - Ông Vũ Văn Thế, Giáo viên trường THPT Nguyễn Đức Thuận; 

 - Bà Trần Thị Lý, Tổ phó chuyên môn trường THPT Giao Thủy. 

 XIII. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA HOẠT ĐỘNG 

TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP  

1. Chủ tịch Hội đồng:  Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GDĐT Nam 

Định; 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Hà Vũ, Phó Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT Nam Định. 

 3. Thư ký: Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng trường THPT Xuân 

Trường B. 

 4. Uỷ viên: 

 - Bà Trần Thị Hải Tú, Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; 

 - Ông Phan Hoàng Diện, Giáo viên trường THPT Giao Thủy; 

 - Bà Nguyễn Thị Hoài, Giáo viên trường THPT Nguyễn Khuyến; 
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 - Bà Trần Thị Nguyệt Nga, Giáo viên trường THPT Trần Văn Lan; 

 - Bà Nguyễn Thanh Huyền, Giáo viên trường THPT A Hải Hậu; 

 - Ông Phạm Xuân Khu, Giáo viên trường THPT A Hải Hậu; 

 - Bà Trần Thị Thanh Thúy, Giáo viên trường THPT Nam Trực; 

 - Bà Bùi Thị Nga, Giáo viên trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp 

tỉnh Nam Định; 

 - Ông Nguyễn Văn Đức, Giáo viên trường THPT Hoàng Văn Thụ; 

 - Ông Nguyễn Xuân Kiên, Giáo viên trường THPT Lý Tự Trọng; 

 - Bà Trịnh Thị Hậu, Giáo viên trường THPT Trực Ninh; 

 - Ông Đinh Hà Hải, Giáo viên trường THPT Xuân Trường C./. 
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